ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I

MÔN: Sinh học 11

Năm học: 2020-2021

I. PHẤN TRẮC NGHIỆM

MÃ ĐỀ 246

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	D
	A
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	C


MÃ ĐỀ 357
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	B
	D
	D
	C
	D


MÃ ĐỀ 411
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	A
	A
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	A


MÃ ĐỀ 541
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	A
	A


II. PHẤN TỰ LUẬN

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1a
	- Các bộ phận trong ống tiêu hóa: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.
- Cơ chế tiêu hóa hóa học có: Miệng, dạ dày, ruột non

- Cơ chế tiêu hóa cơ có: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.
	0,5

0,25

0,25

	1b
	Thú ăn thịt

Thú ăn thực vật

Cấu tạo

- Răng nanh sắc, nhọn; răng hàm nhỏ

- Dạ dày đơn (1 ngăn)

- Ruột non ngắn

- Không có manh tràng
- Răng nanh kém phát triển; răng hàm to, rộng
- Dạ dày đơn (thỏ, ngựa); Dạ dày 4 túi (trâu, bò)

- Ruột non dài

- Manh tràng phát triển

Cơ chế tiêu hóa

- Cơ học, hóa học
- Cơ học, hóa học, sinh học (có vi sinh vật tiêu hóa xenlulôzơ).

	0,25
0,25
0,5

	2a
	- Đặc điểm của bề mặt trao đổi khí:

+ Rộng (tỷ lệ S/V lớn)

+ Mỏng và ẩm ướt (O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua)
+ Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

+ Có sự lưu thông khí, tạo chênh lệnh nồng độ O2 và CO2-> các khí này dễ khuếch tán qua


	0,25

0,25

0,25

0,25

	2b
	- Cấu tạo hệ dẫn truyền tim:

+ Nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó his, mạng Puôckin
- Hoạt động:

+ Nút xoang nhĩ tự phát xung điện -> cơ tâm nhĩ-> tâm nhĩ co-> nút nhĩ thất->bó his-> mạng Puôckin->cơ tâm thất -> tâm thất co.
	0,5

0,5



	3a
	- Gan điều hòa glucôzơ trong máu:
+ Glucôzơ trong máu tăng: (sau bữa ăn nhiều tinh bột)


Glucôzơ    
                                  Glicôgen dự trữ, 

                                                     (tế bào tăng nhận, sử dụng glucozo)
+ Glucôzơ trong máu giảm: (xa bữa ăn nhiều tinh bột)


Glicôgen  
                      Glucôzơ

=> Gan điều chỉnh, duy trì glucôzơ trong máu ổn định.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3b
	- Nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp:
+ Do ăn uống: Ăn mặn, ăn quá nhiều chất béo
+ Do tuổi tác: Tính đàn hồi của thành mạch kém
+ Do stress

+ Do di truyền

- Biện pháp phòng tránh:

+ Chế độ ăn uống khoa học

+ Tập thể dục thể thao thường xuyên

+ Hạn chế sử dụng các chất kích thích bia, rượu...

+ Duy trì lối sống lành mạnh, tránh căng thẳng...
	0,25
0,25

0,25

0,25


Tuyến tụy tiết insulin





Gan





Tuyến tụy tiết glucagôn





Gan








